
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,113.89 -1.31% 10.60%
VN30 1,124.48 -1.23% 11.87%
HNX 228.01 -0.95% 11.06%
UPCOM 86.79 -0.78% 21.13%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -723.37
Tổng GTGD (tỷ) 15,282.79 -11.89% 77.38%

INTRADAY VNINDEX 5/10/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 19,490 -0.97% 12.46%
FUEMAV30 13,310 -1.11% 11.66%
FUESSV30 13,970 -0.57% 11.94%
FUESSV50 18,680 0.43% 32.95%
FUESSVFL 18,170 0.00% 26.62%
FUEVFVND 25,550 -1.35% 14.06%
FUEVN100 15,040 0.27% 16.14%

VN30F2310 1,120 -1.10%
VN30F2311 1,124 -0.93%
VN30F2312 1,117 -1.58%
VN30F2403 1,115 -0.98%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 31,075.36 1.80% 19.09%
Shanghai 3,110.48 0.00% 0.69%
Shenzhen 10,109.53 0.00% -8.23%
Hang Seng 17,213.87 0.10% -12.98%
Kospi 2,403.60 -0.09% 7.48%
BSE Sensex 65,673.70 0.69% 7.94%
STI (Singapore) 3,158.28 0.35% -2.86%
SET (Thái Lan) 1448.06 -0.20% -13.31%
Dầu Brent ($/thùng) 85.06 -6.01% -0.99%
Vàng ($/ounce) 1,821.70 -0.09% -0.25%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 1.36% 22 -361
Lãi suất tiết kiệm 12T 5.30% 0 -210
TPCP - 5 năm 2.22% -3 -258

TPCP - 10 năm 2.66% 4 -224

USD/VND 24,571 -0.10% 3.41%

EUR/VND 26,361 -0.32% 2.74%

CNY/VND 3,412 -0.09% -2.09%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
5/10/2023

Thị trường chứng khoán châu Á phục hồi trở lại trong phiên ngày hôm nay khi lợi suất

trái phiếu Mỹ đã giảm trở lại từ đỉnh cao nhất trong 16 năm nhà đầu tư cũng kỳ vọng

Fed sẽ ngừng tăng lãi suất trong năm nay.

Sáng 5/10, giá vàng trong nước quay đầu giảm, trượt khỏi mốc 69 triệu đồng/lượng. 

Đà giảm của vàng trong nước xuất phát từ việc giá vàng thế giới giảm.

Ngày thực hiện

Tưởng chừng như có sự hồi phục sau phiên giao dịch ngày hôm qua nhưng thị trường 

lại quay đầu giảm điểm vào ngày hôm nay. Đa số các nhóm ngành đều giảm điểm tiêu 

cực nhất là nhóm dầu khí, bán lẻ và chứng khoán trong khi đó duy nhất chỉ có riêng 

nhóm BĐS KCN là thực sự khởi sắc.

ETF & PHÁI SINH
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 84,500     -2.09% -3.98% 1,421,685       1,500,197        
BID 41,600     -2.12% -6.20% 1,134,114       934,421            
CTG 28,100     -2.77% -8.91% 9,897,127       7,875,024        
TCB 31,800     -1.40% -5.50% 4,596,111       4,305,777        
VPB 20,800     -0.95% -1.89% 10,621,919     11,199,596      
MBB 18,050     -0.55% -2.43% 11,640,852     13,275,801      
HDB 16,950     -0.88% -2.02% 10,521,864     12,292,653      
TPB 16,550     -0.30% -8.31% 6,897,680       6,457,337        
STB 29,900     -0.99% -2.76% 29,212,153     20,895,947      
VIB 18,500     -2.12% -4.39% 4,722,702       5,556,775        
ACB 21,600     0.00% -0.69% 6,407,245       7,400,192        
SHB 10,500     -1.41% -4.11% 23,168,906     21,537,560      

SSB 24,500     0.20% -2.00% 1,075,608       1,210,572        
GAS 10,900     -1.86% -88.09% 1,070,018       1,132,192        
POW 34,400     -3.11% 199.13% 15,427,798     14,068,451      
PLX 45,600     -5.10% 20.79% 2,104,707       2,918,898        
VIC 44,550     -1.08% -1.00% 9,896,571       10,875,385      
VHM 26,800     -0.11% -39.78% 5,388,930       5,301,222        
VRE 72,700     -0.74% 185.66% 4,613,903       4,634,766        
VNM 72,800     -2.28% -2.67% 4,130,517       3,864,724        
MSN 69,500     -0.95% -9.15% 1,505,404       1,542,553        
SAB 68,900     -0.71% -4.83% 355,544           419,560            
BCM 41,900     -0.14% -1.18% 414,354           585,365            
BVH 41,900     -0.36% -1.18% 414,354           585,365            
VJC 95,500     -1.34% -3.83% 1,104,925       1,407,818        
FPT 91,600     -0.97% -2.55% 2,801,633       2,551,016        
MWG 47,000     -4.47% -11.32% 8,651,777       10,443,233      
GVR 19,800     1.54% 1.02% 7,978,429       7,462,412        
SSI 31,650     -0.31% -2.01% 52,550,613     50,139,638      
HPG 24,900     -1.39% -6.39% 20,737,001     23,381,015      

 

PINETREE SECURITIES CORPORATION

VPB: VPBank vừa có báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu quỹ cho người lao 

động theo chương trình lựa chọn cán bộ nhân viên năm 2023. Cụ thể, VPBank 

đã bán được toàn bộ hơn 30,2 triệu cổ phiếu quỹ cho 493 nhân sự với giá 

10.000 đồng/cp, hoàn thành 100% lượng chào bán.

Nội dung

Đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô tăng tổng mức đầu tư gần 2.900 tỷ đồng;

WB dự báo Nam Á sẽ trở thành khu vực tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong năm nay;

Thủ tướng: Tập trung thúc đẩy tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội-Vientiane (Lào);

Citigroup: Kinh tế Trung Quốc đã chạm đáy.

Saudi Arabia thông báo tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu mỏ;

Giám đốc ADB: Việt Nam khá thành công trong việc ổn định nền kinh tế vĩ mô;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Giá dầu WTI và dầu Brent đều giảm tới 6% vào thứ Tư (4/10), thể hiện sự đảo 

ngược mạnh mẽ so với xu hướng tăng bắt đầu vào tháng 7.

VIC: VinFast có kế hoạch thâm nhập xe điện vào thị trường Ấn Độ.

MSN: Bain Capital sẽ đầu tư ít nhất 200 triệu USD bằng vốn cổ phần vào Masan 

Group, đánh dấu thương vụ đầu tư đầu tiên tại Việt Nam.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

HPG: Trong bối cảnh nhu cầu suy yếu và phải cạnh tranh với thép giá rẻ Trung 

Quốc, Thép Hòa Phát Dung Quất đã điều chỉnh giảm 240.000 đồng/tấn với mặt 

hàng Thép cuộn cán nóng (HRC) tại thị trường nội địa.
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,113.89 -1.31% 10.60%
VN30 1,124.48 -1.23% 11.87%
HNX 228.01 -0.95% 11.06%
UPCOM 86.79 -0.78% 21.13%
Net Foreign buy (B) -723.37
Total trading value (B) 15,282.79 -11.89% 77.38%

INTRADAY VNINDEX 10/5/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 19,490 -0.97% 12.46%
FUEMAV30 13,310 -1.11% 11.66%
FUESSV30 13,970 -0.57% 11.94%
FUESSV50 18,680 0.43% 32.95%
FUESSVFL 18,170 0.00% 26.62%
FUEVFVND 25,550 -1.35% 14.06%
FUEVN100 15,040 0.27% 16.14%

VN30F2310 1,120.00 -1.10%
VN30F2311 1,124.00 -0.93%
VN30F2312 1,117.00 -1.58%
VN30F2403 1,115.00 -0.98%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 31,075.36 1.80% 19.09%
Shanghai Component 3,110.48 0.00% 0.69%
Shenzhen Component 10,109.53 0.00% -8.23%
Hang Seng 17,213.87 0.10% -12.98%
Kospi 2,403.60 -0.09% 7.48%
BSE Sensex 65,673.70 0.69% 7.94%
STI (Singapore) 3,158.28 0.35% -2.86%
SET (Thái Lan) 1,448.06 -0.20% -13.31%
Brent oil ($/barrel) 85.06 -6.01% -0.99%
Gold ($/ounce) 1,821.70 -0.09% -0.25%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 1.36% 22 -361
Deposit interest 12M 5.30% 0 -210
5 year-Gov. Bond 2.22% -3 -258

10 year-Gov. Bond 2.66% 4 -224

USD/VND 24,571 -0.10% 3.41%

EUR/VND 26,361 -0.32% 2.74%

CNY/VND 3,412 -0.09% -2.09%
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MARKET BRIEF
10/5/2023

It seemed like there was a recovery after yesterday's trading session, but the 

market turned down again today. Most industry groups had negative points, 

especially the oil and gas, retail and financial services sectors, while only the 

industrial zone real estate group really prospered.

Exercise DateLast register DateTicker

ETF & DERIVATIVES

Asian stock markets recovered today as US bond yields fell back from their highest

peak in 16 years. Investors also expect the Fed to stop raising interest rates this

year.

On the morning of October 5, the domestic gold price turned down, slipping from 

the mark of 69 million VND/tael. The decline in domestic gold comes from the 

decrease in world gold prices.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 84,500     -2.09% -3.98% 1,421,685       1,500,197        
BID 41,600     -2.12% -6.20% 1,134,114       934,421            
CTG 28,100     -2.77% -8.91% 9,897,127       7,875,024        
TCB 31,800     -1.40% -5.50% 4,596,111       4,305,777        
VPB 20,800     -0.95% -1.89% 10,621,919     11,199,596      
MBB 18,050     -0.55% -2.43% 11,640,852     13,275,801      
HDB 16,950     -0.88% -2.02% 10,521,864     12,292,653      
TPB 16,550     -0.30% -8.31% 6,897,680       6,457,337        
STB 29,900     -0.99% -2.76% 29,212,153     20,895,947      
VIB 18,500     -2.12% -4.39% 4,722,702       5,556,775        
ACB 21,600     0.00% -0.69% 6,407,245       7,400,192        
SHB 10,500     -1.41% -4.11% 23,168,906     21,537,560      
SSB 24,500     0.20% -2.00% 1,075,608       1,210,572        
GAS 10,900     -1.86% -88.09% 1,070,018       1,132,192        
POW 34,400     -3.11% 199.13% 15,427,798     14,068,451      
PLX 45,600     -5.10% 20.79% 2,104,707       2,918,898        
VIC 44,550     -1.08% -1.00% 9,896,571       10,875,385      
VHM 26,800     -0.11% -39.78% 5,388,930       5,301,222        
VRE 72,700     -0.74% 185.66% 4,613,903       4,634,766        
VNM 72,800     -2.28% -2.67% 4,130,517       3,864,724        
MSN 69,500     -0.95% -9.15% 1,505,404       1,542,553        
SAB 68,900     -0.71% -4.83% 355,544           419,560            
BCM 41,900     -0.14% -1.18% 414,354           585,365            
BVH 41,900     -0.36% -1.18% 414,354           585,365            
VJC 95,500     -1.34% -3.83% 1,104,925       1,407,818        
FPT 91,600     -0.97% -2.55% 2,801,633       2,551,016        
MWG 47,000     -4.47% -11.32% 8,651,777       10,443,233      
GVR 19,800     1.54% 1.02% 7,978,429       7,462,412        
SSI 31,650     -0.31% -2.01% 52,550,613     50,139,638      
HPG 24,900     -1.39% -6.39% 20,737,001     23,381,015      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

Content

WTI and Brent oil prices both fell as much as 6% on Wednesday (October 

4), representing a sharp reversal from the uptrend that began in July.

VIC: VinFast plans to enter electric vehicles into the Indian market.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

MSN: Bain Capital will invest at least USD200 million in equity capital into 

Masan Group, marking its first investment deal in Vietnam.

HPG: In the context of weak demand and having to compete with cheap 

Chinese steel, Hoa Phat Dung Quat Steel has adjusted its Hot Rolled Steel 

Coil (HRC) product in the domestic market by 240,000 VND/ton.

VPB: VPBank has just reported the results of offering treasury shares to 

employees under the employee selection program in 2023. Specifically, 

VPBank has sold all of more than 30.2 million treasury shares to 493 

employees. personnel at the price of 10,000 VND/share, completing 100% 

of the offering.

Citigroup: China's economy has hit bottom.

Ring Road 4 of the Capital Region increased total investment by nearly VND2,900 billion;

ADB Director: Vietnam has been quite successful in stabilizing the macro economy;

Prime Minister: Focus on promoting the Hanoi-Vientiane expressway;

Saudi Arabia announced to continue cutting oil production;

The World Bank forecasts that South Asia will become the fastest growing region in the world this year;
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